
GÓI SỐ I GÓI SỐ II GÓI SỐ III GÓI SỐ IV

5.900.000 VNĐ 6.200.000 VNĐ 6.800.000 VNĐ 7.400.000 VNĐ
I

1 Sắt Thép Pomina/Hòa Phát Việt Nhật Việt Nhật Việt Nhật

2 Sắt xà gồ mái tôn
Sắt xà gồ tráng 
kẽm 1.4mm 
4x8cm

Sắt xà gồ tráng kẽm 
1.4mm 4x8cm

Sắt xà gồ tráng kẽm 
1.8mm 4x8cm

Sắt xà gồ tráng kẽm 
1.8mm 4x8cm

3 Tôn lợp mái Tôn lạnh 0.45mm 
Hoa Sen

Tôn lạnh 0.5mm 
Hoa Sen

Tôn lạnh 0.5mm Hoa 
Sen

Tôn lạnh 0.5mm Hoa 
Sen

4 Xi măng đổ bê 
tông & xây tô

HÀ TIÊN ĐA 
DỤNG

INSEE INSEE INSEE

5 Cát bê tông & xây 
tô Hạt lớn Hạt lớn Hạt lớn Hạt lớn

6 Đá 1x2 & 4x6 Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai

7
Bê tông tươi cấp 
phối
Độ sụt 10±2

M250 M250 M250 M250

8 Gạch đinh 
4x8x18cm

Tuynen Phước 
Thành

Tuynen Phước 
Thành Tuynen Phước Thành Tuynen Phước Thành

9 Gạch ống 
8x8x18cm

Tuynen Phước 
Thành

Tuynen Phước 
Thành Tuynen Phước Thành Tuynen Phước Thành

10 Đế âm & ống luồn 
dây điện SINO SINO SINO Cáp NANO

11 Dây điện chiếu 
sáng Cáp CADIVI Cáp CADIVI Cáp CADIVI Cáp CADIVI

12
Dây Gas máy lạnh 
& ống thoát nước 
ngưng

Ống 610 hàng 
Malaysia 7dem. 
Ống D21 Bình 
Minh
Tối đa 10 (md)

Ống 610 hàng Thái 
Lan 7dem. Ống D21 
Bình Minh
Tối đa 15 (md)

Ống 610 hàng Thái Lan 
7dem. Ống D21 Bình 
Minh
Tối đa 20 (md)

Ống 610 hàng 
Malaysia 7dem. Ống 
D21 Bình Minh
Tối đa 20 (md) và 5 
(md) ống 612 dành 
cho máy 2-2.5HP

13 Dây cáp mạng CAT5 CAT5 CAT5E (chống nhiễu) CAT6 (chống nhiễu) 
A4FTP

14 Hệ thống nước 
lạnh Bình Minh loại 1 Bình Minh loại 1 Bình Minh loại 1 Bình Minh loại 1

15 Hệ thống nước 
nóng Không bao gồm Bình Minh loại 1 Bình Minh loại 1 Bình Minh loại 1

16 Hóa chất chống 
thấm SikaLatex SikaTop Seal 107 SikaTop Seal 107 Jison 1 và Jison22

II

17 Bột trét nội thất 
& ngoại thất Bột trét Việt Mỹ Bột trét JOTON/TOA Bột trét JOTUN Bột trét DULUX

18 Sơn nước nội 
thất & ngoại thất Sơn MAXILITE

Sơn JOTUN 
JOTALAPS
Sơn TOA

Sơn JOTUN 
ESSENCE

Sơn DULUX 
EASYCLEAN

20 Công tắc ổ cắm 
điện MPE MPE PANASONIC PANASONIC

21
Bóng đèn chiếu 
sáng phòng 
khách & ngủ

Đèn Downlight Âm 
trần 9W Trung 
Quốc số lượng 8-
10 Bóng/phòng

Đèn Downlight Âm 
trần 9W MPE số 
lượng 8-10 
Bóng/phòng

Đèn Downlight Âm trần 
9W MPE số lượng 8-10 
Bóng/phòng

Đèn Downlight Âm trần 
11W PHILIPS số 
lượng 8-10 
Bóng/phòng

22 Bóng đèn chiếu 
sáng WC

Đèn Downlight Âm 
trần 9W Trung 
Quốc số lượng 2 
Bóng/phòng

Đèn Downlight Âm 
trần 9W MPE số 
lượng 2 Bóng/phòng

Đèn Downlight Âm trần 
9W MPE số lượng 2 
Bóng/phòng

Đèn Downlight Âm trần 
11W PHILIPS số 
lượng 2 Bóng/phòng

23
Đèn trang trí ban 
công + phòng 
ngủ + cầu thang

400.000đ/lầu 400.000đ/lầu 800.000đ/lầu 1.200.000đ/lầu

24 Bồn cầu Inax đơn giá 
1.700.000đ/bộ

Inax đơn giá 
2.100.000đ/bộ

Inax đơn giá 
2.500.000đ/bộ

Inax đơn giá 
3.500.000đ/bộ

25 Lavabo Inax đơn giá 
350.000đ/bộ

Inax đơn giá 
700.000đ/bộ

Inax đơn giá 
1.200.000đ/bộ

Inax đơn giá 
1.800.000đ/bộ

26 Vòi lavabo nóng 
lạnh

200.000đ/bộ (Chỉ 
nước lạnh)

400.000đ/bộ 700.000đ/bộ 1.000.000đ/bộ

27 Vòi sen tắm nóng 
lạnh

300.000đ/bộ (Chỉ 
nước lạnh)

450.000đ/bộ 600.000đ/bộ 900.000đ/bộ

28 Vòi xịt WC 100.000đ/bộ 150.000đ/bộ 200.000đ/bộ 400.000đ/bộ

29
Gương WC + móc 
áo + hộp đựng 
giấy + phễu thu 
sàn

300.000đ/ 1wc 500.000đ/ 1wc 700.000đ/ 1wc 900.000đ/ 1wc

30 Bồn nước Đại 
Thành

3.200.000 đ/bộ 
(700 lít)

4.500.000 đ/bộ 
(1000 lít)

6.500.000 đ/bộ 
(1500 lít)

8.200.000 đ/bộ 
(2000 lít)

31 Máy nước nóng
Máy năng lượng Tân Á 
Đại Thành 130lit phi 70
5.800.000 đ/bộ

Máy năng lượng Tân Á 
Đại Thành 160lit phi 
70
6.400.000 đ/bộ

32 Tủ bếp dưới
(< 5md) Nhôm kính giả gỗ

Gỗ công nghiệp 
MDF Chống ẩm
Phủ Melamine Mộc 
Phát/Thanh 
Thùy/ACC

Lõi nhựa bề mặt phủ 
Melamine  Mộc 
Phát/Thanh Thùy/ACC

Lõi nhựa bề mặt phủ 
Melamine An Cường

33 Tủ bếp trên (< 
5md) Không bao gồm Không bao gồm Không bao gồm

Gỗ công nghiệp MDF 
Chống ẩm
Phủ Melamine An 
Cường

34 Đá mặt bàn bếp
Đá trắng Suối lau, 
Tím Hoa cà hoặc 
tương đương

Đen Campuchia Kim Sa Trung Đá xà cừ/Đen Ấn Độ

35 Chậu rửa & vòi 
rửa nóng lạnh

600.000đ/bộ (Chỉ 
nước Lạnh)

1.000.000đ/bộ 1.500.000đ/bộ 2.500.000đ/bộ

36 Đá hoa cương
Đá trắng Suối lau, 
Tím Hoa cà hoặc 
tương đương

Đen Campuchia Kim Sa Trung Đá xà cừ/Đen Ấn Độ

37 Lan can & tay vịn Lan can sắt & tay 
vịn sắt

Lan can sắt & tay 
vịn gỗ Sồi Nga

Lan can kính cường lực 
& tay vịn gỗ Căm xe

Lan can kính cường 
lực Full từ đáy thang & 
tay vịn gỗ Căm xe/Gõ

38 Trụ đề ba Trụ Sắt Vuông 
75mm

Trụ gỗ tràm 18cm Trụ gỗ Căm Xe 18cm Trụ gỗ Căm Xe 18cm

39 Ô lấy sáng cầu 
thang

Bông bảo vệ sắt 
2x4cm + tấm lợp 
Poly rỗng 3mm

Bông bảo vệ sắt 
2x4cm + tấm lợp 
Poly đặc 3mm

Bông bảo vệ sắt 2x4cm 
+ tấm lợp Poly đặc 
3mm

Bông bảo vệ sắt 
2x4cm + Kính cường 
lực 10mm

40 Gạch lát nền 160.000đ/m2 180.000đ/m2 220.000đ/m2 300.000đ/m2

41
Gạch ốp lát wc + 
ban công + sân 
thượng

110.000đ/m2 135.000đ/m2 165.000đ/m2 200.000đ/m2

42 Gạch len tường Cắt gạch cùng 
chủng loại

Cắt gạch cùng 
chủng loại

Gạch len cắt nước, bo 
cạnh tại cửa hàng

Gạch len cắt nước, bo 
cạnh tại cửa hàng

43 Gạch ốp trên 
dưới bếp 150.000đ/m2 180.000đ/m2

Kính cường lực màu 
5mm chịu nhiệt
850.000đ/md

Kính cường lực màu 
8mm chịu nhiệt
950.000đ/md

44 Cửa cổng 4 cánh 
sắt

Sắt hộp tráng kẽm 
4x8cm giá 
1.300.000đ/m2
(Bản lề sắt)

Sắt hộp tráng kẽm 
5x10cm giá 
1.500.000đ/m2
(Bản lề sắt)

Sắt hộp tráng kẽm 
5x10cm giá 
1.700.000đ/m2
(Bản lề sắt)

Sắt hộp tráng kẽm 
5x10cm giá 
1.900.000đ/m2
(Con Quay 4 cánh)

45
Cửa chính tầng 
trệt + Cửa ban 
công + Cửa sổ 
mặt tiền

Sắt hộp tráng kẽm 
5x10cm giá 
1.800.000đ/m2
(Con Quay 4 
cánh)

Nhôm kính Hệ 1000
Phụ kiện Bản 
lề/Thay ray.
2.000.000đ/m2

Nhôm Xingfa cao cấp
Kính cường lực 8mm
Phụ kiện Kinlong
2.400.000đ/m2

Nhôm Xingfa cao cấp
Kính cường lực 10mm
Phụ kiện Kinlong
2.600.000đ/m2

46 Cửa các phòng 
tầng lầu

Cửa sắt 5x10cm 
sơn 5M hoặc Sơn 
giả gỗ panel Kính 
mờ 5mm
1.800.000đ/m2

Cửa HDF Sơn/HDF 
Venner vân 
Sồi/Ash/Xoan đào
2.000.000đ/m2

Cửa nhôm Xingfa Kính 
cường lực 8mm
Phụ kiện Kinlong 
Hoặc cửa ABS Hàn 
Quốc Cao cấp
2.200.000đ/m2 

Gỗ căm xe
3.600.000đ/m2

47 Lan can mặt tiền 
+ khung bảo vệ

Sắp hộp tráng 
kẽm chia ô theo 
mẫu

Sắp hộp tráng kẽm 
chia ô theo mẫu

Tay vịn Inox 304 + Kính 
cường lực 8 ly

Tay vịn Inox 304 + 
Kính cường lực 10 ly

48 Cửa wc

Nhôm Hệ 1000
Kính cường lực 
mờ 5mm
1.600.000đ/m2

Nhôm Xingfa
Kính cường lực mờ 
5mm
Phụ kiện Kinlong
1.800.000đ/m2

Cửa ABS Hàn Quốc 
Cao cấp
2.200.000đ/m2

Cửa ABS Hàn Quốc 
Cao cấp
2.200.000đ/m2

49 Ổ khóa cửa 
chính Giá 180.000đ/bộ Giá 300.000đ/bộ Giá 600.000đ/bộ Giá 900.000đ/bộ

50 Ổ khóa cửa 
phòng Giá 180.000đ/bộ Giá 250.000đ/bộ Giá 350.000đ/bộ Giá 450.000đ/bộ

51 Trần thạch cao
Khung Toàn Châu
Tấm Standard 
Shield

Khung Toàn Châu
Tấm Standard 
Shield

Khung M29 Vĩnh Tường
Tấm Gyproc tiêu chuẩn 
Pháp

Khung M29 Vĩnh 
Tường
Tấm Gyproc tiêu 
chuẩn Pháp

TRẦN THẠCH CAO

Quý khách hàng lưu ý: Gói xây nhà trọn gói 5.6tr/m2 được áp dụng cho nhà có tổng DTXD TỪ 350M2 trở lên (Công 
trình dưới 6 lầu) đường lớn xe ben chuyên dụng vào tới công trình.
Giá trên đã bao gồm thiết kế kiến trúc, phối cảnh 3D mặt tiền và giấy phép xây dựng, hỗ trợ thủ tục hoàn công. (Bao kinh 
phí xin giấy phép xây dựng đúng với chủ quyền hợp pháp của chủ đầu tư).

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG

THIẾT BỊ VỆ SINH

TỦ BẾP VÀ CHẬU RỬA, VÒI

CẦU THANG, LAN CAN TAY VỊN

GẠCH ỐP & LÁT
(Toàn bộ Gạch Ốp lát các GÓI đều sử dụng ĐÁ GRANITE BÓNG KIẾNG TOÀN PHẦN)

CỔNG, CỬA CHÍNH, CỬA PHÒNG, WC

VẬT TƯ BỘT VÀ SƠN

BẢNG BÁO GIÁ XÂY NHÀ TRỌN GÓI

VẬT TƯSTT

VẬT TƯ THÔ

VẬT TƯ HOÀN THIỆN

STT Chủng loại Mô tả Hình ảnh Đơn giá

Đá 10mm x 20mm cho công tác bê tông: 
Đá Đồng Nai, Hóa An, Bình Điền…

Đá 40mm x 60mm cho công tác lăm le lót 
móng: Đá Đồng Nai, Hóa An, Bình Điền…

Đá chẻ & Đá hộc: xây đà kiềng ( móng Đá)
Tại địa phương có vật tư

2 Cát xây Cát vàng hạt lớn đổ bê tông, xây tường…

3 Cát tô  Cát mi cho công tô tường, cán nền…

4
Bê tông tươi 

Tùy theo điều kiện thi 
công từng công trình

Bê tông trộn bằng máy tại các công trình 
hoặc bê tông tươi thương phẩm (Khối 
lượng trên 5 m3 mỗi lần đổ và điều kiện thi 
công cho phép hay không, chưa bao phí 
ca bơm 1.500.000/ca bơm). Chưa tính chi 
phí phụ gia nếu có.
Mác bê tông theo thiết kế (đo lường bằng 
thùng sơn 18 lít, cụ thể như sau:
Mác 250 (Phần khung) với tỉ lệ 01 xi, 04 
cát, 06 đá 
Mác 200 (Móng đá, đà kiềng, lanh tô ...) 
với tỉ lệ 01 xi, 05 cát, 07 đá

 HOLCIM cho công tác bê tông

HÀ TIÊN xây tô cho công tác xây tô

Thép VIỆT - NHẬT

 Thép POMINA

 TUYNEL NHÀ MÁY: Kích thước 8x8x18 
cm.(Thương hiệu Đồng Tâm, Tám Quỳnh, 
Phước Thành, Quốc Toàn, Thành 
Tâm…hoặc tương đương)

TUYNEL NHÀ MÁY: Kích thước 4x8x18 
cm.(Thương hiệu Đồng Tâm, Tám Quỳnh, 
Phước Thành, Quốc Toàn, Thành 
Tâm…hoặc tương đương)

8 Phụ gia Bê tông Phụ gia đông kết bê tông: Sika R7 (sử 
dụng đối với bê tông thương phẩm)

Phụ gia lấp lỗ đục sàn: Sika Grout

Quét chống thấm sàn WC và lên tường 
300mm  3 lớp Sika Kova CT11A

19 Thiết bị thi công
Dàn giáo- coppha sắt, máy trộn bê tông, 
máy gia công sắt thép, cây chống các loại 
và các thiết bị khác phục vụ thi công

STT Chủng loại Mô tả Hình ảnh Đơn giá

1 Dây điện âm tường 
theo thiết kế

CADIVI
Sử dụng cáp điện 7 lõi ruột đồng Mã CV
Cáp điện cadivi & cadivi te chống giật 1.5 
cho hệ thống đèn.
Cáp điện cadivi & cadivi te chống giật 2.5 
cho hệ thống ổ cắm.
Cáp điện cadivi & cadivi te chống giật 4.0 
cho bếp
Cáp điện cadivi & cadivi te chống giật 6.0 
cho từ tủ điện chính vào nhà

2
 Ống luồn dây điện đi âm 
tường & trên trần thạch 

cao

 Ống ruột gà hiệu Sino chống cháy, chịu va 
đập & dễ dàng uống cong D20 D25

3 Ống luồn dây điện đi 
âm sàn BTCT, tường xây

 Ống luồn dây điện MPE hoặc tương 
đương D20 D25: Chống cháy, chịu được 
lực nén cao,chịu được va đập, chống ăn 
mọn, gặm nhấm và cách điện tốt

4 Dây ADSL, điện thoại, 
truyền hình

Hiệu SINO: Cat5 hoặc Cat 6 theo từng yêu 
cầu công trình

5 Ống cấp thoát nước

Ống PVC  BÌNH MINH
Đường kính ống theo bản vẽ thiết kế của 
từng 
công trình cụ thể, nhà phố thông thường 
sẽ sử dụng như sau:
Ống thoát cầu: Ống D114
Ống thoát nước sàn mái - ban công - sân 
thượng sàn WC dùng ống D90
Ống thoát nước chính từ hầm tự hoại ra 
ngoài D168
Ống cấp nước lên D27, Ống cấp nước 
xuống D42
Ống cấp đến thiết bị Vòi sen, Lavabo, Cấp 
T chia cầu D21

6 Ống nước nóng

Ống PPR BÌNH MINH hoặc Vesbo
 - Ống nước nóng cho từng WC, lavarbo
 - Ống nước nóng cho Năng lượng mặt trời 
( Chưa bao gồm phụ kiện lắp đặt bồn 
nước nóng)

STT HẠNG MỤC

1 Bột Matic Ngoại thất, 
nhám vải

2
Sơn lót, 

sơn Hoàn thiện Ngoại 
thất

3 Sơn lót, 
sơn hoàn thiện Nội thất

STT HẠNG MỤC

1 Gạch lát nền
 phòng khách, phòng ngủ

2 Gạch lát ốp tường, lát 
nền WC 

3 Gạch nền sân
 ban công, sàn mái

BẢNG KÊ KHAI TRỌN GÓI NHÂN CÔNG VẬT TƯ PHẦN THÔ
VÀ NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN

Khảo sát và báo giá
 trực tiếp

Đối với công trình có tổng diện tích từ 200-250m2

Công trình có diện tích dưới 200m2

4.500.000đ/m2

Đơn giá áp dụng cho công trình thi công theo hình thức khoán trọn gói theo m2
Đơn giá áp dụng cho Khu vực TPHCM

Nhà ở dân dụng là dạng nhà ở gia đình mỗi sàn từ 70-100m2, tương ứng 02-03 Phòng ngủ/ mỗi sàn và 02-03 WC/ 
mỗi sàn

Đối với công trình góc 2 mặt tiền, công trình phòng trọ, nhà ở kết hợp cho thuê, công trình khách sạn tư nhân (dưới 
7 tầng). Công trình có hầm,  Biệt thự sân vườn hoặc các công trình theo phong cách Cổ điển, bán cổ điển...báo giá 

trực tiếp theo quy mô
Đơn giá trên chưa bao gồm Thuế VAT

ĐƠN GIÁ THI CÔNG CHỈ TỪ 3.300.000Đ/M2 ÁP DỤNG CHO CÔNG TRÌNH THI CÔNG >350M2

TRỌN GÓI 
TRONG PHẦN 

THÔ

4.300.000đ/m2

4.400.000đ/m2

Đối với công trình có tổng diện tích từ 300-350m2

Đối với công trình có tổng diện tích từ 250-300m2

Chủ nhà cung cấp vật tư Gạch, máy móc thi công
Đơn vị thi công cung cấp nhân công

HẠNG MỤC CUNG CẤP NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN - ỐP LÁT GẠCH

HẠNG MỤC CUNG CẤP NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN - SƠN NƯỚC

Đơn vị thi công cung cấp nhân công, giàn giáo, máy móc thi công
Chủ nhà cung cấp vật tư

HẠNG MỤC THUỘC PHẦN THÔ

7 Gạch xây

9 Các vật tư chống thấm 
theo quy trình

ĐƠN GIÁ CHỈ TỪ 4.300.000Đ/M2 

HẠNG MỤC THUỘC PHẦN THÔ

1 Đá

5 Xi măng

TRỌN GÓI 
TRONG PHẦN 

THÔ

6 Thép

STT Chủng loại Mô tả Hình ảnh Đơn giá

1 Ống đồng máy lạnh

Ống gas máy lạnh Hàng Thái Lan dày 
 -Dây 610 cho máy lạnh 1-1.5HP
 -Dây 612 cho máy lạnh 2-2.5HP
 - Ống thoát nước ngưng D21 vào phễu 
thoát nước gần nhất
Nhân công vật tư lắp đặt hoàn thiện (Chưa 
bao gồm công lắp đặt máy lạnh)

Ống 610: 280.000d/md
Ống 612: 320.000đ/md

STT Chủng loại Mô tả Hình ảnh
Đơn giá nhân công và 
vật tư thi công hoàn 

thiện

1 Sơn ngoại thất

Bột trét Jotun ngoại 2 trong 1 Interior & 
Exterior Putty: Bột trét cao cấp nội -  ngoại 
thất
Sơn ngoại thất cao cấp chống nứt JOTUN 
Jotashield
 - Bền màu dài lâu & ít bám bụi
 - Chống rong rêu & nấm mốc 
 - Sơn đàn hồi cao cấp che phủ & chống rạn 
nứt

2 Sơn lót ngoài trời
Sơn lót  Jotashield Primer
 - Sơn lót chống kiềm, chống rêu mốc
 - Tăng cường độ bám dính

Bả bột 2 lớp Việt Mỹ
Xả bột lấy mặt phẳng
Sơn 2 lớp nội thất Nippon Matex/ Jotun 
Jotalaps hoàn thiện

85.000đ/m2

Bả bột 2 lớp Jotun Exterior Putty/ Zebra Thái 
Lan
Xả bột lấy mặt phẳng
Sơn 2 lớp nội thất Jotun Essence Dễ lau 
chùi/ Dulux Esasy Clean hoàn thiên

110.000-120.000đ/m2

Bả bột 2 lớp Dulux
Xả bột lấy mặt phẳng
Sơn lót 1 lớp Dulux chống kiềm tăng cường 
độ phủ
Sơn 2 lớp nội thất Dulux 5 trong 1 hoàn 
thiện

160.000đ/m2

STT Chủng loại Mô tả Hình ảnh Đơn Giá

1
Gạch lát nền

 phòng khách, 
phòng ngủ

Đá Granite bóng kính toàn phần (Kích thước 
60*60 hoặc 80*80 ) Thương hiệu  Đồng 
Tâm, Taicera, Viglacera, Bạch Mã, Vitto…

Tư vấn chọn mẫu và báo giá cho Khách ngay tại Showroom Giá dao động 230.000đ - 
270.000đ/m2

2
Gạch lát ốp tường, 

lát nền WC

Đá Granite bóng hoặc mờ theo thiết kế 
(Kích thước 30*30 hoặc 30*60) Thương 
hiệu Đồng Tâm, Taicera, Viglacera, Bạch 
Mã, Vitto…

Tư vấn chọn mẫu và báo giá cho Khách ngay tại Showroom Giá dao động 190.000đ - 
220.000đ/m2

3 Gạch nền sân
ban công, nhà kho

Gạch men hoặc đá Granite chống trượt 
40*40 hoặc 30*30
Thương hiệu  Đồng Tâm, Taicera, 
Viglacera, Bạch Mã, Vitto…

Tư vấn chọn mẫu và báo giá cho Khách ngay tại Showroom Giá dao động 200.000đ - 
240.000đ/m2

Vật tư sàn gỗ  sàn gỗ Wilson hàng Việt Nam
Nhân công lắp đặt và vật tư nệm mouse 
hoàn thiện

- Bản 8mm lớn
- Bản 8mm nhỏ
- Bản 12mm nhỏ

- 290.000đ/m2
- 300.000đ/m2
- 360.000đ/m2

Vật tư sàn gỗ ThaiStars hàng Thái Lan
Nhân công lắp đặt và vật tư nệm mouse 
hoàn thiện

- Bản 8mm
- Bản 12mm

- 360.000đ/m2
- 470.000đ/m2

Vật tư sàn gỗ Hornitex hàng Đức
Nhân công lắp đặt và vật tư nệm mouse 
hoàn thiện

- Bản 8mm
- Bản 10mm
- Bản 12mm

- 500.000đ/m2
- 560.000đ/m2
- 630.000đ/m2

Nẹp T và nẹp V ngạch cửa
- Nẹp nhựa
- Nẹp Nhôm
- Nẹp Inox

- 80.000đ/md
- 140.000đ/md
- 190.000đ/md

Len chân tường - Len cao 76mm
- Len cao 95mm

- 80.000đ/md
- 100.000đ/md

STT Chủng loại Mô tả Hình ảnh Đơn Giá

Đá trắng suối lau Đơn Giá: 950.000đ/m2

Đá đen Campuchia Đơn Giá: 1.300.000đ/m2

Đá Kim sa trung Đơn Giá: 1.500.000đ/m2

Mặt bếp

Đá Kim sa trung
Nẹp chỉ đá kim sa trung
Bao gồm khoét lỗ Bàn bếp và Chậu rửa 
chén

Đơn Giá: 1.900.000đ/md

2 Trụ đề pa

Gỗ căm xe tự nhiên vuông 160, 180, 200, 
220mm
Hình dáng, kích thước tùy theo mẫu Khách 
hàng chọn thực tế

                                                                                        

Trụ 16:
2.800.000đ/trụ

Trụ 18: 3.200.000đ/trụ
Trụ 20: 3.800.000đ/trụ

Bằng sắt hộp: 40x80, 40x40,.. Sơn dầu Đơn Giá:1.300.000- 
1.500.000đ/md

Lan can tay vịn căm xe dáng hột xoài sơn 
PU hoàn thiện
Kính cường lực 10mm
Trụ bass inox 304 ốp gỗ

Đơn Giá: 2.100.000đ/md

Lan can tay vịn căm xe dáng vuông sơn PU 
hoàn thiện
Kính cường lực 10mm
Nút giữ kính Inox 304 đặc

Đơn Giá: 2.200.000đ/md

STT Chủng loại Mô tả Hình ảnh Đơn Giá

Khung xương chìm Vĩnh Tường,  Tấm 
Gyproc hoặc Kanauf 195k/m2

Khung xương chìm Tòan Châu,  Tấm 
Gyproc hoặc Kanauf 180k/m2

STT Chủng loại Mô tả Hình ảnh Đơn Giá

1 Cổng (Nếu có)
Sắt hộp 40x80; 30x60 mã kẽm.
Sơn tĩnh điện 2.000.000đ/m2

Báo giá theo từng mẫu

STT Chủng loại Mô tả Hình ảnh Đơn Giá

1 Cửa đi chính tầng 
trệt

Nhôm Xingfa dày 2mm Việt Nam
Kính cường lực 8mm
Phụ kiện Kinlong
Nhôm Xingfa dày 2mm nhập khẩu
Kính cường lực 8mm
Phụ kiện Kinlong giá 2.900.000đ/m2
Màu đen, xám , trắng, vân gỗ

Đơn giá 2.600.000đ/m2

Cửa gỗ HDF Veneer
-Khung bao làm bằng gỗ tự nhiên 
40*110mm; nẹp chỉ phủ 2 mặt 40*10 mm 
làm bằng gỗ tự nhiên
- Độ dày cánh cửa 40mm
- Bên ngoài 2 tấm HDF nhập từ Malaysia
- Bản lề Inox
- Bên trong khung xương làm bằng gỗ tự 
nhiên đã được xử lý chống cong vênh
- Sơn PU hoàn thiện
Bảng màu Ash, Walnut, Sapelle, Xoan đoàn, 
Căm xe, Sồi,..

 4.400.000đ/Bộ

Cửa gỗ MDF An Cường:
-Khung bao làm bằng gỗ tự nhiên và được 
phủ Melamine; nẹp chỉ 50*10 mm làm bằng 
gỗ MDF Melamine
- Độ dày cánh cửa 40mm
- Bên ngoài 2 tấm MDF chống ẩm 6mm phủ 
Melamine.
- Bản lề Inox
- Bên trong khung xương làm bằng gỗ tự 
nhiên đã được xử lý chống cong vênh
- Dán chỉ cạnh hoàn thiện

 6.500.000đ/Bộ

Cửa gỗ Sồi tự nhiên
- Khung bao làm bằng gỗ tự nhiên 
50*110mm; Pano dày 20mm; Đố cửa dày 
40mm
- Nẹp chỉ phủ 2 mặt bằng gỗ tự nhiên
- Cánh cửa gỗ Sồi tự nhiên dày 40mm
- Bản lề Inox
- Sơn PU hoàn thiện

 9.500.000đ/Bộ

Cửa gỗ Căm xe
- Khung bao làm bằng gỗ tự nhiên 
50*110mm; Pano dày 20mm; Đố cửa dày 
40mm
- Nẹp chỉ phủ 2 mặt bằng gỗ tự nhiên
- Cánh cửa gỗ Căm xe tự nhiên dày 40mm
- Bản lề Inox
- Sơn PU hoàn thiện

11.000.000đ/Bộ

Cửa nhựa Đài Loan
 - Khung bao 40*105 mm
 - Độ dày cánh 35mm
 - Bản lề Inox
 - Nẹp chỉ 1 mặt hoàn thiện

3.800.000đ/bộ

Cửa nhựa lõi thép ABS Hàn Quốc
 - Khung bao 40*110 mm
 - Độ dày cánh 40mm
 - Bản lề Inox
 - Nẹp chỉ 2 mặt hoàn thiện

5.300.000đ/Bộ

Cửa Nhôm Xingfa kính cường lực
 - Khung bao 40*110 mm
 - Độ dày cánh 40mm
 - Kính cường lực 10mm
 - Bản lề Inox
 - Chạy ron hoàn thiện

4.500.000đ/Bộ

4 Cửa sổ
Sắt hộp 30x60x1.2mm kính chia ô bằng sắt 
30x30, kiểu cửa gỗ, kính cường lực 5mm, 
có khóa tay gạt

Hình ảnh mẫu chọn khi thi công, có mã 
hoặc 

bản vẽ thiết kế kèm theo
2.000.000đ/m2

- Sắt hộp 20x20x1.0mm hoặc 
12x26x1.2mm, sơn dầu

Hình ảnh mẫu chọn khi thi công, có mã 
hoặc 

bản vẽ thiết kế kèm theo
1.500.000đ/m2

- Khung Inox
Hình ảnh mẫu chọn khi thi công, có mã 

hoặc 
bản vẽ thiết kế kèm theo

2.000.000đ/m2

STT Chủng loại Mô tả Hình ảnh Đơn Giá

Tấm lợp sáng poly carbonat đặc dày 3mm

Khung sắt hộp đỡ tấm kính sắt mã kẽm 
20*40mm dày 1.4mm sơn 2 thành phần cao 
cấp

STT Chủng loại Mô tả Hình ảnh Đơn Giá

1 Vỏ tủ điện Tổng 
và tủ điện tầng Sino/MPE 10-12 đường

Tủ điện 8*12cm: 
266.000đ/cái
Tủ điện 14*18cm: 
620.000đ/cái

2 CB, MCB, Công tắc, 
ổ cắm

Công tắc và ổ cắm Sino/MPE, bao gồm:
 - Mặt na, Công tắc đơn, đôi (1, 2 chiều)
 - Mặt nạ Ổ cắm đơn, đôi tùy khu vực bố trí
 - CB 16A, 25A, 32A, 40A...

Ổ cắm đôi 3 chấu: 
65.000đ/cái
Mặt nạ 3 lỗ: 22.000đ/cái
Công tắc 1 chiều: 
19.500đ/cái
Công tắc 2 chiều: 
27.800đ/cái
CB các loại: 57.000đ-
466.000đ/cái

3
Ổ cắm điện thoại, 

internet,
 truyền hình cáp

 Mặt nạ. Hột mạng Sino/MPE
 Mặt na, Cáp đồng trục cho truyền hình cáp

Ổ mạng: 78.000đ/cái
Ổ Tivi: 47.500đ/cái
Ổ điện thoại: 59.000đ/cái

4 Đèn phòng khách

5 Đèn phòng Bếp + 
Ăn

6 Đèn phòng ngủ

7 Đèn phòng vệ sinh

8 Đèn hành lang trong 
nhà

9 Đèn treo tường cầu 
thang (1 tầng 1 cái)

10
Đèn ban công - sân 
thượng, sân trước, 

sân sau

11 Đèn các phòng khác

STT Chủng loại Mô tả Hình ảnh Đơn Giá

1 Bàn cầu (1WC 1 cái) Inax 2 khối  2.000.000 

2 Vòi xịt WC (1WC 1 
cái) Thương hiệu Inax                               450.000 

3 Lavabo + Bộ xả Thương hiệu Inax  1.000.000 

4 Vòi Lavabo nóng 
lạnh Thương hiệu Inax  1.200.000 

5 Vòi sen WC nóng 
lạnh Thương hiệu Inax  1.500.000 

6 Vòi sân thượng, 
ban công, sân Inox                               400.000 

7
Các phụ kiện trong 
WC (Gương soi, 
móc treo đồ, kệ xà 
phòng…)

Inox 304  1.500.000 

8 Phiễu thu sàn 
Inox 304 chống hôi Inox 305                               200.000 

9 Chậu rửa chén loại 
2 hộc  Inox 304 Inox 306  1.500.000 

10 Vòi nước rửa chén 
nóng lạnh Inox 304 Inox 307  2.500.000 

11 Bồn nước Inox 
1000lit Tân Á Đại Thành  5.000.000 

12 Máy năng lượng 
Mặt trời 160lit Tân Á Đại Thành  7.800.000 

13 Chân bồn nâng Bồn 
nước

Sắt V4 KT: 1*1*1m
Sơn dầu chống rỉ sét  4.500.000 

14 Bơm áp Đẩy lên và 
Đẩy xuống

Panasonic 2.500.000

STT Hạng mục Đơn vị tính Đơn giá Ghi chú

1 Xây tường 100mm m2 245.000đ/m2 Tường ngăn phòng, WC, 
Hộp gen

2 Tô tường m2 180.000đ/m2 Tô tường xây mới

3 Cán nền 4-6cm m2 sàn 150.000đ/m2 Cán nền theo cote 
Bancong, Cửa chính

4 Nhân công vật tư trọn 
gói ME theo bản vẽ

m2 sàn 450.000đ/m2 Theo bản vẽ triển khai

5 Nhân công Bả bột 
Sơn nước

m2 160.000đ/m2 Theo m2 sàn

6 Nhân công Lát gạch 
nền

m2 180.000đ/m2 Bao gồm vật tư hồ dầu

7 Nhân công ốp gạch 
WC

m2 190.000đ/m2 Bao gồm vật tư hồ dầu

8
Nhân công, Vật tư 
chống thấm sàn WC, 
Sân thượng, Sàn mái 
( Trọn gói)

m2 450.000đ/m2

Sika Grout để xử lý lỗ đục 
sàn
Kova CT11A quét lớp 
chống thấm sàn và 30cm 
chân tường

1 Mái + Khung + Sắt 1.350.000đ/m2

PHẦN 09. THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG

Cửa đi phòng ngủ

Cửa đi WC3

Khung sắt bảo vệ 
cửa sổ

5

PHẦN 08. MÁI GIẾNG TRỜI

2

PHẦN 04. HẠNG MỤC ỐP, LÁT ĐÁ CẦU THANG, TAM CẤP, NGẠCH CỬA, MẶT BẾP

PHẦN 07. CỬA ĐI & CỬA SỔ

PHẦN 05. TRẦN THẠCH CAO

1

Lát ngạch cửa, tam 
cấp

Lan can cầu thang3

Trần thạch cao
Nhân công vật tư 
đóng theo thiết kế

1

PHẦN 06. CỔNG ( Nếu có phần sân)

Sàn gỗ Phòng ngủ

Ghi chú: Chủng loại, kiểu dáng & chi tiết vật tư có thể thay đổi theo yêu cầu của 
chủ đầu tư hoặc tư vấn thiết kế

3 Bả bột, sơn nội thất

195.000đ/m2

PHẦN 01. HẠNG MỤC M&E, DÂY GAS MÁY LẠNH

PHẦN 02. SƠN NƯỚC TRONG NHÀ - NGOÀI NHÀ 

BẢNG KÊ KHAI CHI TIẾT CHỦNG LOẠI VẬT TƯ

Khách hàng tự chọn theo nhu cầu

ĐƠN GIÁ BỔ SUNG PHẦN THÔ
( Đối với các công trình Dự án nhà phố, biệt thự liền kề đã hoàn thành phần thô)

Bộ đèn Tuýp led TB Philips 20W
- Công suất: 20W
- Màu ánh sáng: Trung tính 4000K; Trắng 
6500K
- Quang thông 200Lm
- Kích thước: 1.2M

Đèn tuýp led
300.000đ/ Bóng

Đèn ốp trần
600.000đ/ Bóng

PHẦN 10. THIẾT BỊ VỆ SINH

Đèn downlight âm trần Philips 9W/MPE
- Công suất: 9W
- Chất liệu: nhựa cao cấp
- Nguồn điện:220VAC/50-60Hz
- Cường độ sáng: 600Lm
- Nhiệt độ màu: Màu vàng (3000K), màu 
trung tính (4000K), màu trắng (6500K)
- Kích thước: ɸ 139x77mm

Bóng TQ: 95.000đ/cái
MPE: 150.000đ/cái
Philips: 250.000đ/cái

PHẦN 03. ỐP TƯỜNG, LÁT HOÀN THIỆN NỀN GẠCH-GỖ

4


